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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2020/TT-BTP NGÀY 28/12/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH, HƯỚNG DẪN GHI CHÉP, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ SỔ,  MẪU GIẤY TỜ, HỒ SƠ NUÔI CON NUÔI ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO THÔNG TƯ SỐ 07/2023/TT-BTP NGÀY 29/9/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Cục Hành chính tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
1. Tổng số cơ quan, tổ chức đã gửi xin ý kiến: 66; tổng số ý kiến nhận được 50.
2. Kết quả cụ thể như sau:
	Điều, khoản
	Chủ thể góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	Dự thảo Tờ trình
	
	
	

	Điểm I.2, Cơ sở thực tiễn
	Văn phòng Bộ
	- Đề nghị chỉnh lý lại để phản án đúng mục tiêu, yêu cầu của việc sửa mẫu Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;
- Không dẫn chiếu phương án phân cấp theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, vì Quyết định này không còn phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
	Tiếp thu

	
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Cân nhắc nội dung “việc thực hiện Thông tư không làm phát sinh nguồn lực mới”
	Tiếp thu

	Dự thảo Thông tư
	
	
	

	
	Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
	Đề nghị ban hành dưới hình thức là văn bản thay thế vì Thông tư số 10/2010/TT-BTP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 07/2023/TTBTP   
	Các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến các Phụ lục và mang tính kỹ thuật. Chỉ có 3/9 điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung, nên không thuộc trường hợp ban hành Thông tư thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật BHVBQPPL năm 2025. 

	Điều 1 của dự thảo Thông tư

	Điều 4 của Thông tư 10/2020/TT-BTP

	Khoản 2
	Sở Tư pháp Điện Biên
	 Đề nghị bỏ quy định “ Bộ Tư pháp in Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (gồm bản chính có nội dung, bản chính - phôi, không có nội dung), Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (gồm bản chính có nội dung, bản chính – phôi, không có nội dung), Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay, Sổ đăng ký nuôi con nuôi”. 
	Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2023/TT-BTP. Theo  đó, Bộ Tư pháp chỉ ban hành mẫu giấy tờ, Sổ đăng ký nuôi con nuôi. Việc in ấn được thực hiện theo quy định pháp luật.

	Điều 5 của Thông tư 10/2020/TT-BTP

	Khoản 1
	Cục Kiểm tra văn bản và quản lý xử lý vi phạm hành chính
	Đề nghị bám sát dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương và văn bản hướng dẫn thi hành để xác định rõ đơn vị chuyên môn và chức danh công chức của UBND cấp xã được giao thực hiện công tác nuôi con nuôi.   
	Tiếp thu

	Khoản 2
	Văn phòng Bộ
	Bổ sung Căn cước điện tử, là một hình thức giấy tờ có thể được sử dụng, đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định tại Luật Căn cước năm 2023.
	Tiếp thu

	
	Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
	Đề nghị  bổ sung cụm từ: “người giao con nuôi” phía sau đoạn “Họ, chữ đệm, tên của cha, mẹ nuôi và con nuôi” thành “Họ, chữ đệm, tên của cha, mẹ nuôi, con nuôi và người giao con nuôi phải ghi bằng chữ in hoa theo đúng Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy khai sinh hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác…”  để thống nhất với quy định tại Phụ lục 1 của dự thảo Thông tư về Sổ đăng ký nuôi con nuôi
	Tiếp thu

	Điểm a, b khoản 4
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Sử dụng thống nhất cụm từ cha, mẹ nuôi, người nhận con nuôi
	Tiếp thu

	Điểm c khoản 4
	Cục Kiểm tra văn bản và quản lý xử lý vi phạm hành chính
	Cân nhắc hướng dẫn ghi nơi cư trú của trẻ em đối với trường hợp trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng,vì cơ sở nuôi dưỡng có thể có trụ sở chính và chi nhánh.
	Tiếp thu

 

	
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
	Đề nghị quy định lại như sau:“Nơi cư trú của con nuôi ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú của con nuôi và ghi đủ 02 cấp hành chính (cấp xã, cấp tỉnh). Trường hợp nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang thực tế sinh sống. Nếu con nuôi sống ở cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng” nhằm phù hợp với tình hình thực tế của từng trường hợp.

	tiếp thu

	Điều 3 của dự thảo Thông tư

	 
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Đề nghị quy định về việc chuyển giao Sổ đăng ký nuôi con nuôi từ cấp huyện cho cơ quan có thẩm quyền khác
	Đây là nhiệm vụ phát sinh một lần khi không còn cấp huyện, chỉ nên hướng dẫn bằng văn bản hành chính (Bộ Tư pháp đã có văn  bản hướng dẫn gửi các địa phương)

	
	
	Xử lý hiệu lực pháp lý của Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước, Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay số 33 đã được lập theo mẫu của Thông tư 10/2020/TT-BTP và Thông tư 07/2023/TT-BTP
	Đây là kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Những giấy tờ này được cấp theo đúng mẫu của Thông tư 10/2020/TT-BTP và Thông tư 07/2023/TT-BTP vào thời điểm các Thông tư này chó hiệu lực khi giải quyết thủ tục hành chính thì đương nhiên có giá trị pháp lý, không phải xử lý trong Thông tư mới.

	Phụ lục I
	
	
	

	Sổ đăng ký nuôi con nuôi
	Sở Tư pháp Hà Tĩnh
	Đề nghị đưa ô “Cha dượng” lên trước ô “Chú, cậu, bác ruột”, ô “Mẹ kế” lên trước ô “Cô, dì, bác ruột” tại phần ghi về người nhận con nuôi ở trang 4 để phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 về thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế.
	Tiếp thu

	Phụ lục III
	
	
	

	Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
	Để đảm bảo chủ trương đẩy mạnh phân cấp và thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi nội dung về phân cấp trong các văn bản quy phạm pháp luật của lĩnh vực nuôi con nuôi cụ thể theo hướng: Giao cho Sở Tư pháp thực hiện việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Vì trên thực tế hiện nay một số địa phương đã phân cấp cho Sở Tư pháp thực hiện việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

	Thẩm quyền quyết định việc nuôi con nuôi có nuôi có yếu tố nước ngoài (UBND cấp tỉnh) đã được quy định tại Luật Nuôi con nuôi. Việc phân cấp thẩm quyền đã được một số địa phương thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hiện nay Cục Hành chính Tư pháp đang nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi, trong đó có nội dung giao cho Sở Tư pháp thực hiện việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

	
	Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
	Đề nghị xem xét, bổ sung thêm biểu mẫu Giấy xác nhận đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi
	Tiếp thu

	Phụ luc IV
	
	
	

	Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi
	Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
	Đề nghị thay cụm từ “Số căn cước công dân” bằng“Số định danh cá nhân” cho thống nhất với quy định của các mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi tại Phụ lục 1, 2, 3 dự thảo Thông tư 
	Tiếp thu

	Biên bản giao nhận con nuôi
	Sở Tư pháp Thái Bình
	Đề nghị quy định cụ thể về việc ủy quyền hoặc không được ủy quyền giữa vợ hoặc chồng của bên giao con nuôi, đồng thời rà soát lại số lượng Biên bản giao nhận con nuôi cần phải lập. 

	Tiếp thu

	Phụ lục VI
	
	
	

	
	Văn phòng Bộ
	Đề nghị cân nhắc bổ sung bản điện tử kết quả giải quyết TTHC tại Phụ lục 6 tương ứng với các thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 5 kèm theo dự thảo Thông tư. Theo đó, tại Phụ lục 5 có 07 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhưng tại Phụ lục 6 chỉ quy định bản điện tử kết quả của 01 thủ tục. 
	Tiếp thu



